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	Số: 4469/BGDĐT-VP
V/v: gửi báo cáo các lĩnh vực công tác khối các trường đại học, cao đẳng
	Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2010


Kính gửi: - Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng
Ngày 30 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1604/BGDĐT-VP về tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng năm học 2009-2010. Theo quy định hạn cuối cùng đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 các đơn vị phải gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đến nay Bộ mới nhận được 160 hồ sơ. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo (có danh sách kèm theo) gửi gấp hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 8 năm 2010 để Bộ có cơ sở đánh giá các hoạt động giáo dục của đơn vị và xem xét khen thưởng năm học 2009-2010.

Các đơn vị không thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn thông báo  gửi về cơ quan chủ quản./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Bộ, ngành (để phối hợp);
- Ban TĐKT TW;
- Lưu VT,TĐ.
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		151. 

		Tr​ường Cao đẳng Công nghiệp Kinh tế và Thuỷ lợi miền Trung

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		152. 

		Tr​ường Cao đẳng L​ương thực Thực phẩm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		153. 

		Tr​ường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Bộ Tư pháp 



		154. 

		Tr​ường Đại học Luật Hà Nội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Bộ Lao động thương binh và xã hội 



		155. 

		Tr​ường Đại học Lao động-Xã hội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		156. 

		Tr​ường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		157. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Bộ Thông tin và Truyền thông 



		158. 

		Tr​ường Cao đẳng Công nghiệp In

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Bộ Tài nguyên và Môi trường 



		159. 

		Trư​ờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi tr​ường Hà Nội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		160. 

		Tr​ường Cao đẳng Tài nguyên và Môi tr​ường TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		161. 

		Tr​ường Cao đẳng Tài nguyên và Môi tr​ường miền Trung

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 



		162. 

		Học viện Hành chính Quốc gia

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tập đoàn Bưu chính viễn thông 



		163. 

		Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 



		164. 

		Tr​ường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tập đoàn Dửt may Việt Nam 



		165. 

		Tr​ường Cao đẳng Công nghệ Dệt may Thời trang Hà Nội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		166. 

		Tr​ường Cao đẳng Công nghệ Dệt may Thời trang TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Ngân hàng Trung ương 



		167. 

		Học viện Ngân hàng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		168. 

		Tr​ường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 



		169. 

		Tr​ường Đại học Điện lực

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		170. 

		Tr​ường Cao đẳng Điện lực Miền Trung

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		171. 

		Tr​ường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Đài tiếng nói Việt Nam 



		172. 

		Tr​ường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		173. 

		Tr​ường Cao đẳng Truyền hình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		174. 

		Tr​ường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Trường có yếu tố nước ngoài 



		175. 

		 Tr​ường Đại học quốc tế Rmit Việt Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 TP. Hà Nội 



		176. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		177. 

		Tr​ường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		178. 

		Tr​ường Cao đẳng Thư​ơng mại và Du lịch Hà Nội

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		179. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Hà Tây

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		180. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Hà Đông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 TP. Hồ Chí Minh 



		181. 

		Tr​ường Đại học Tôn Đức Thắng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		182. 

		Tr​ường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		183. 

		Trường Cao đẳng Bán công CN và Quản trị doanh nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		184. 

		Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ CHí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		185. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		186. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		187. 

		Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tử Trọng TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		188. 

		Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 TP. Hải Phòng 



		189. 

		Tr​ường Đại học Hải Phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		190. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		191. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 TP. Cần Thơ 



		192. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh An Giang 



		193. 

		Tr​ường Đại học An Giang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bình Định 



		194. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Bình Định

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		195. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Bình Định

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bình Dương 



		196. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Bình D​ương

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bình Phước 



		197. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Bình Ph​ước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bình Thuận 



		198. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		199. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



		200. 

		Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		201. 

		Trư​ờng Cao đẳng S​ư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bắc Giang 



		202. 

		Tr​ường Cao đẳng Sư​ phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bắc Kạn 



		203. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Bắc Kạn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bạc Liêu 



		204. 

		Tr​ường Đại học Bạc Liêu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		205. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Bến Tre 



		206. 

		Tr​ường Cao đẳng Bến Tre

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Cà Mau 



		207. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		208. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Cà Mau

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		209. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Cà Mau

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh ĐakLak 



		210. 

		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Đồng Nai 



		211. 

		Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		212. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		213. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Điện Biên 



		214. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		215. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Điện Biên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Gia Lai 



		216. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Gia lai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Hà Nam 



		217. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Hà Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		218. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Hà Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Hải Dương 



		219. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hải D​ương

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		220. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Hải D​ương

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Hậu Giang 



		221. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Hưng Yên 



		222. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Hưng Yên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Khánh Hoà 



		223. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Nha Trang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		224. 

		Tr​ường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		225. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Kiên Giang 



		226. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		227. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Kiên Giang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Kom Tum 



		228. 

		Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Kon Tum

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		229. 

		Trư​ờng Cao đẳng S​ư phạm Kon Tum

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Lâm Đồng 



		230. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		231. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Đà Lạt

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Lào Cai 



		232. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Lào Cai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Lạng Sơn 



		233. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Lai Châu 



		234. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Long An 



		235. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Long An

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Nghệ An 



		236. 

		Tr​ường Cao đẳng Sư​ phạm Nghệ An

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		237. 

		Tr​ường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Ninh Bình 



		238. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Ninh Thuện 



		239. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Ninh Thuận

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Phú Thọ 



		240. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		241. 

		Tr​ường Cao đẳng D​ược Phú Thọ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Phú Yên 



		242. 

		Tr​ường Đại học Phú Yên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Quảng Bình 



		243. 

		Tr​ường Đại học Quảng Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Quảng Nam 



		244. 

		Tr​ường Đại học Quảng Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		245. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Quảng Ngãi 



		246. 

		Tr​ường Đại học Phạm Văn Đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Quảng Ninh 



		247. 

		Tr​ường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		248. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Sóc Trăng 



		249. 

		Tr​ường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Tây Ninh 



		250. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Tây Ninh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Thái Bình 



		251. 

		Tr​ường Cao đẳng Sư​ phạm Thái Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		252. 

		Tr​ường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		253. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Thái Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Thái Nguyên 



		254. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		255. 

		Tr​ường Cao đẳng Sư​ phạm Thái Nguyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		256. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Thanh Hoá 



		257. 

		Tr​ường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		258. 

		Tr​ường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		259. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Thừa Thiên Huế 



		260. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Thừa Thiên Huế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		261. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Huế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Tiền Giang 



		262. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Trà Vinh 



		263. 

		Tr​ường Đại học Trà Vinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		264. 

		Tr​ường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Vĩnh Long 



		265. 

		Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		266. 

		Tr​ường Cao đẳng S​ư phạm Vĩnh Long

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Vĩnh Phúc 



		267. 

		Tr​ường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		268. 

		Trường Cao đẳng Sư​ phạm Vĩnh Phúc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 Tỉnh Yên Bái 



		269. 

		Tr​ường Cao đẳng Sư​ phạm Yên Bái

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		270. 

		Trường Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật Du lịch Yên Bái
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